
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH

Số:           /BHXH- KHTC
V/v Danh mục điểm chi trả  

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày        tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Trung tâm truyền thông bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện Công văn 3799/BHXH- TCKT ngày 10/10/2019 của Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam về việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN); Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc ninh báo cáo danh mục điểm chi trả trên địa bàn tỉnh 
Bắc ninh như sau:

DANH MỤC ĐIỂM CHI TRẢ

ST
T

XÃ, PHƯỜNG, THỊ 
TRẤN

TÊN ĐIỂM CHI 
TRẢ

ĐỊA CHỈ ĐẶT ĐIỂM CHI 
TRẢ/TẦNG

I Thành phố  Bắc Ninh
1  Vệ An Tổ 1- Tổ 10 Nhà văn hóa khu phố 2

Tổ 1,2,3 Nhà văn hóa khu phố 1
2 Suối Hoa

Nhà văn hóa khu phố 3
3 Ninh Xá Ninh xá UBND phường Ninh xá

Tổ 1 Nhà VH Khu Niềm xá
Tổ 2,4,5 Nhà VH khu Yên Mẫn4 Kinh Bắc
Tổ 6,7 Nhà VH khu Y Na

5 Phường Thị Cầu Tổ 1 đến Tổ 10 Nhà văn hoá Thị Cầu  - Khu 1 Thị Cầu
Tổ 1 đến tổ 10 Khu TT nhà máy xay6 Phường Đáp Cầu Nhà Văn hoá Khu 3 Đáp Cầu
Tổ 1 đến tổ 11 NVH Khu phố Vũ7 Phường Đại Phúc

Tổ 1 đến tổ 6 Nhà VH Cổ Mễ8 Phương Vũ Ninh Nhà văn hoá Khu Suối Hoa
9 Phường Tiền An Tổ 1 đến tổ 5 BC Bắc Ninh

Tổ 1 Đình NVH thôn Bò Sơn
Tổ 2 Đình NVH thôn 1 Hoà Đình
Tổ 3 Đình NVH thôn 2 Hoà Đình
Tổ 4 Đình NVH thôn Xuân Ổ A
Tổ 5 Đình NVH thôn Xuân ổ B

10 Võ Cường

Tổ 6 Đình NVH thôn Khả Lễ
Tổ 1 BĐ-VHX Nam Sơn
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4 Nhà VH thôn Sơn Trung

11 Nam Sơn

Tổ 5



ST
T

XÃ, PHƯỜNG, THỊ 
TRẤN

TÊN ĐIỂM CHI 
TRẢ

ĐỊA CHỈ ĐẶT ĐIỂM CHI 
TRẢ/TẦNG

Tổ 6
Tổ 7 Nhà VH thôn Sơn Đông
Tổ 8 Nhà VH thôn Đa Cấu
Tổ 9
Tổ 1 Nhà văn hoá khu Lãm Làng
Tổ 2 Nhà Văn hoá khu Lãm Trại
Tổ 3 Nhà Văn hoá Vân trại
Tổ 4 Nhà văn hoá Hai Vân
Tổ 5 Nhà văn hoá thôn Chu Mẫu

12 Vân Dương

Tổ 6
Tổ 1-3 Nhà Văn hoá thôn Kim Đôi
Tổ 6-8 Nhà VH thôn Ngọc Đôi
Tổ 4 Nhà VH thôn Phú Xuân
Tổ 5 Nhà Văn hoá Thôn Đạo Chân

13 Kim Chân

Tổ 9 NVH thôn Quỳnh Đôi
Tổ 2 Nhà Văn hoá khu trần
Tổ 1 Nhà văn hoá khu sơn
Tổ 3 Nhà văn hoá khu ất

250 xe Bưu điện Chợ Và
14 Hạp Lĩnh

Tổ 3
Tổ 6 Nhà văn hoá thôn Tiền Trong
Tổ 7 Nhà VH thôn Đông
Tổ 3 Nhà văn hoá thôn Mồ
Tổ 4 Nhà văn hoá thôn Tiền Ngoài
Tổ 8 Nhà văn hoá thôn Thượng
Tổ 1
Tổ 2 Nhà văn hoá thôn Sơn

15 Khắc Niệm

Tổ 5 Nhà Văn hoá thôn
Tổ 1-3 Nhà VH thôn Châm Khê16 Phong Khê BĐ-VHX Phong Khê
Tổ 1 Đình Trà Xuyên17 Khúc xuyên Tổ 2
Tổ 1 BĐ-VHX Hoà Long
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4 NVH thôn Xuân Ái
Tổ 5 NVH thôn Viêm Xá
Tổ 6 NVH thôn Hữu Chấp

18 Hoà Long

Tổ 7 NVH thôn Đẩu Hàn
Tổ 1 Đình Vạn Phúc
Tổ 2 Nhà Văn hoá Thượng Đồng
Tổ 3 Đình Thụ Ninh

19 Vạn An

Tổ 4 Bưu điện Vạn An
II Thị xã Từ Sơn

Khu phố Minh Khai NVH KP Minh Khai

 Khu Phố Trần Phú Hội trương tầng 3 trạm y tế Phường Đông 
Ngàn
Khu tập thể nhà máy Quy chế B

1 Đồng ngàn

Phố Hoàng Quốc Việt Trạm y tế phường Đông Ngàn



ST
T

XÃ, PHƯỜNG, THỊ 
TRẤN

TÊN ĐIỂM CHI 
TRẢ

ĐỊA CHỈ ĐẶT ĐIỂM CHI 
TRẢ/TẦNG

Phố Xuân Thụ NVH KP Xuân Thụ
Thôn Phù Lư NVHT Phù Lưu
BC Từ Sơn BC Từ Sơn
Khu phố 2 phường 
Đông Ngàn NVH KP2
Khu phố 3 phường 
Đông Ngàn NVH KP3
Khu phố 4 phường 
Đông Ngàn NVH KP4
Phố Nguyễn Giao NVH KP Nguyễn Giáo
Thôn Vĩnh Kiều NVHT Vĩnh Kiều
Thôn Lễ Xuyến NVHT Lễ Xuyên

2 Đồng Nguyên

Phố Tam Lư NVH KP Tam Lư
Phường Đồng Kỵ Nhà văn hóa Thanh Nhàn3 Đồng Kỵ Trường QLKT Khu tập thể trường QLKT
Thôn Trịnh Xá NVH Trịnh X¸
Thôn Trịnh Nguyễn NVH Trịnh Nguyễn
Thôn Song Tháp NVH Song Tháp
Thôn Đa Vạn NVH Đa Vạn
Thôn Đa Hội NVH Đa Hội

4 Châu Khê

Thôn Đồng Phúc NVH Đồng Phúc
Thôn Tam Sơn BĐVHX Tam Sơn
Thôn Dương Sơn NVH Dương Sơn
Thôn Phúc Tinh VHT Phúc Tinh

5 Tam Sơn

Thôn Thọ Trai NVH Thọ trai
Tương Giang UBND xã UBND xã Tương Giang6

Thôn Hồi Quan NVH Hồi Quan
Thôn Thượng NVHT Thượng
Thôn Đông NVHT Đông
Thôn Nghĩa Lập NVH Nghĩa Lập

7 Phù Khê

Thôn Tiến Bào NVH Tiến Bào
BĐVHX Hương Mạc BĐ-VHX Hương Mạc
Thôn Mai Động 'NVH Mai Động
Thôn Kim Bảng 'NVH Kim BảngHương Mạc

Thôn Đồng Hương NVH Đồng Hương

8

Thôn Trang Liệt NVH Trang Liệt
Khu tập thể trường 
ĐHTDTT Khu tập thể trường ĐHTDTT9 Trang Hạ

Thôn  Bính Hạ NVHT Bính Hạ
Điểm VHX BĐVHX Tân Hồng
Thôn Đại Đình NVH Đại Đình
Thôn Nội Trì NVH Nội Trì
Thôn Trung Hòa NVH Trung Hòa

10 Tân Hồng

Thôn Dương Nội NVH Dương Lôi
Bưu điện văn hóa xã BĐVHX Đình Bảng
Phường Đình Bảng NVH Đình Bảng
Phố Bà La NVH KP  Bà La
Phố Xuân Đài NVH KP Xuân Đài

11
Đình Bảng

 Phố Đền Rồng NVH KP Đền Rồng



ST
T

XÃ, PHƯỜNG, THỊ 
TRẤN

TÊN ĐIỂM CHI 
TRẢ

ĐỊA CHỈ ĐẶT ĐIỂM CHI 
TRẢ/TẦNG

Phố Long Vũ, Trầm NVH KP Long Vỹ, Trầm
Phố Ao Sen, Cao Lâm NVH KP Ao Sen, Cao Lâm
Phố Tân Lập NVH KP  Tân Lập
Phố Chùa Dận NVH KP Chùa Dận
Viện Thủy Sản Viện Thủy Sản
Trường thủy Sản Trường thủy Sản
Thôn Rích Gạo NVH thôn Rích Gạo
Thôn Roi Sóc NVH thôn Roi SócPhù Chẩn
Thôn Phù Lộc NVH thôn Phù Lộc

II Huyện Tiên Du
Nhà văn hóa thôn Ân Phú

Giới Tế
Vĩnh Phục
Tam Tảo

1 Xã Phú Lâm

Bưu điện văn hóa xã Đông Phù
Nhà văn hóa thôn Đình Cả

Lộ Bao2 Xã Nội Duệ
Duệ Khánh

Nhà văn hóa thôn Bất Lự
Đồng  Xép
BC KCN 
Làng Móng
Đông Nâu
Làng Đông
Núi Đông

3 Xã Hoàn Sơn

BĐ VHX BĐVHX Hoàn sơn
Nhà văn hóa thôn Đại Trung

Đại Vi
Dương Húc

4 Xã Đại Đồng

Đại Thượng+ TG
BĐ VHX Thôn Đình + TG
Nhà văn hóa thôn Cao Đình5 Xã Tri Phương

Thôn Lương
Nhà văn hóa thôn Lũng Sơn +Đ Đ

Lũng Giang +TG6 Thị Trấn Lim
Duệ Đông

BĐ VHX Chi Chung
Nhà văn hóa thôn Chi đống

Chi Hồ
Tư vi + tư chi

7 Xã Tân Chi

Văn chung
Nhà văn hóa thôn Tư Lê + TG8 Xã Minh Đạo BĐVHX Nghĩa Chỉ
Nhà văn hóa thôn Thôn thượng

Thôn rền9 Xã Cảnh Hưng
BĐVHX Thôn chung +TG
Nhà văn hóa thôn Chè

Dọc10 Xã Liên Bão
Hoài Thượng + TG



ST
T

XÃ, PHƯỜNG, THỊ 
TRẤN

TÊN ĐIỂM CHI 
TRẢ

ĐỊA CHỈ ĐẶT ĐIỂM CHI 
TRẢ/TẦNG

Hoài Trung
Hoài Thị
Bái Uyên

VNHT Thôn Đông Sơn
Liên Ấp
Long Văn
Đại Tảo
Long Khám + TG

11 Xã Việt Đoàn

BC chợ sơn PhỐ Chợ Sơn
NVHT Ngô Xá
BĐVHX Phật Tích
NVHT Phúc Nghiêm

Cổ Miếu+ TG
12 Xã Phật Tích

Vĩnh Phú
BĐVHX Kiều + Na+TG
NVHT Nội

Khám
13 Xã Hiên Vân

Ngang Nguyễn
NVHT Nội Viên

Hộ Vệ
Hương Vân
Xuân Hội + TG

14 Xã Lạc Vệ

NVHT An Động + Nam
IV Huyện Yên Phong

Phố Mới NVH Phố Mới 
thôn Nghiêm Xá Nhà ông Chờ Tổ Hưu thôn Nghiêm Xá
Thôn Trác Bút Hội trường thôn Trác Bút
Thôn Ngâm Cầu Ông Sỹ Tổ Hưu thôn Ngâm Cầu
Thôn Phú Mẫn BC Trung Tâm

1 Thị trấn Chờ

Thôn Trung Bạn VHX TT Chờ
Thôn Thọ Khê Ông Cộng CB Hưu thôn  Thọ Khê
VHX Đông Thọ VHX Đông Thọ
Thôn Đông Xuất Bà Bích CB hưu
Thôn Đông Bich Bà Tươi CB Hưu
Thôn Trung Bạn Đình làng thôn Trung Bạn
Thôn Bình An NVH thôn Bình An

2 Xã Đông Thọ
 

Thôn Phú Đức Ông Thịnh CB hưu
Thôn Quan Đình BĐ VHX Văn Môn
Thôn Quan Độ NVH Thôn Quan Độ
Thôn Phù Xá NVHT Phù Xá
Thôn Mẫn Xá NVHT Mẫn Xá

3 Xã Văn Môn

Thôn Tiền NVHT Tiền
Thôn An Ninh, thôn 
Cầu giữa, An Tập BĐVHX Yên Phụ

Thôn Cầu Gạo NVHT cầu GạoXã Yên Phụ

NVHT Đức Lâm
4

Thôn Yên Tân BĐVHX Hòa Tiến
Thôn Yên Vỹ NVHT Yên Vỹ5 Xã Hòa Tiến
Thôn Yên Hậu NVHT Yên Hậu



ST
T

XÃ, PHƯỜNG, THỊ 
TRẤN

TÊN ĐIỂM CHI 
TRẢ

ĐỊA CHỈ ĐẶT ĐIỂM CHI 
TRẢ/TẦNG

Thôn Đông Nhân BĐVHX Hòa Tiến
Thôn Diễn Lộc NVH Thôn Diên Lộc
Thôn Nguyệt Cầu BĐVHX Tam Giang
Thôn Đông Đình làng thôn Đông
Th«n §oµi Đình làng thôn Đoài
Th«n Väng nguyÖt Đình làng Vọng Nguyệt

6 Xã Tam Giang

Thôn Như Nguyệt UBND Xã Tam Giang
Thôn Đông Thái NHVT Đông Thái
Thôn Đông Xuyên VHX Đông Tiến
Thôn Đồng Thôn NVHX Đồng Thôn
Thôn Thượng NVH Thôn Thượng Thôn

7 Xã Đông Tiến

Thôn Ô Cách NVH Thôn Ô Cách
Thôn âp Dồn NVHT Ấp Đồn
Thôn Yên Lãng Ông Thiêm thôn Yên Lãng
Thông Trung Lạc NVHT Trung Lạc
Thôn Trần Xá Ông Quế Trần Xá
Thôn Thân Thượng NVHT Thân Thượng
Thôn Chính Trung VHX Yên Trung
Thôn Vọng Ông Minh Vọng Đông
Thôn Lương Tân Ông Khoa thôn Lương Tân

8 Xã Yên Trung

Thôn Xuân Cải Ông Xoan thôn  Xuân Cai
Thôn Lạc Trung Chuà  Lạc Trung
Thôn Chân Lạc VHX Dũng Liệt
Thôn Phù Yên Ông Khải Tổ Hưu thôn Phù Yên
Thôn Phù Cẩm Ông Ly Tổ Hưu thôn Phù Cẩm

9 Xã Dũng Liệt

Thôn Lương Cầm Ông Linh Tổ Hưu thôn Lương Cẩm
Thôn Ngô Nội, Phù 
Lưu VHX Trung Nghĩa
Thôn Đông Mai Ông Tác CB Hưu thôn Đông Mai
Thôn Yên Tử Ông Chỉnh CB Hưu thôn Yên Từ
Thôn Tiên Trà Ông Sách CB Hưu

10 Xã Trung Nghĩa

Th«n Tæ Phè Trả trực tiếp Tổ Phố
Thôn Mẫn Xá BĐVHX Long Châu
Thôn Ngô Xá NVHT Ngô Xá
Thôn Dđại Chu NVHT Đại Chu

11 Xã Long Châu

Thôn Chi Long NVHT Chi Long
Thôn Phong Xá, 
Phong Mẫn, Đông Xá VHX Đông Phong12 Xã Đông Phong
Thôn Đông Yên NVHT Đông Yên
Thôn Thiểm Xuyên Nhà Truyền Thống thôn Thiểm Xuyên
Thôn Lạc Nhuế Ông Thi thôn Lạc Nhuế
Thôn Thụy Hòa BĐVHX Thụy Hòa

13 Xã Thụy Hòa

Thôn BằngLục Đình làng  thôn Bằng Lục
Thôn Đại Lâm Ông Pha CB Hưu thôn  Đại Lâm
Thôn Phấn Động Ông Chỉnh CB hưu thôn Phấn Động
Thôn Thọ Đức Bà Sáng thôn Thọ Đức

14 Xã Tam Đa

Thôn Đức Lý Bà Liên CB hưu thôn Đức Lý
V Huyện Gia Bình
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T

XÃ, PHƯỜNG, THỊ 
TRẤN

TÊN ĐIỂM CHI 
TRẢ

ĐỊA CHỈ ĐẶT ĐIỂM CHI 
TRẢ/TẦNG

Hội trường thôn Đông 
Bình

Thị trấn Gia Bình tầng 1 nhà hội trường 
thôn

Hội trường thôn 
Hương Vinh Tầng 1 hội trường thôn 1 Thị  trấn Gia Bình

Nhà văn Bưu điện 
huyện số 146 đườngNguyễn Văn Cừ TT Gia Bình

Thôn Xuân Lai Hội trường thôn tầng 1 
Thôn Phúc Lai Hội trường thôn tầng 1 
Thôn Đại Lộc Hội trường thôn tầng 1 
Thôn Phú Thọ Hội trường thôn tầng 2 
Thôn Định Mỗ Hội trường thôn tầng 1 
Thôn Định Cương Hội trường thôn tầng 1 
Thôn Ngô Thôn Nhà Ông Thiệu
Thôn Mỹ Thôn Nhà Ông Thanh

2 Xã Xuân Lai

Thôn Vàng Thôn Nhà Ông Bắc
Thôn Cầu đào Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Khoái khê Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Ngô Cương Nhà Ông Hồi
Thôn Cẩm xá Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Lê Lợi Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Hương triện Hội trường tầng 1 thôn 

3 Xã Nhân Thắng

Thôn Nhân Hữu Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Xuân Dương BĐVHX Vạn N inh 
Thôn Tiểu Than
Thôn Thọ Ninh
Thôn Chính Thượng Hội  trường tầng 1 thôn

4 Xã Vạn Ninh

Thôn Cao Thọ Hội  trường tầng 1 thôn
Thôn Bảo Ngọc Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Thiên Đức Hội trường tầng 1 thôn 5 Xã 

Thái Bảo Thôn Vạn Ty+ thôn 
Tân Hương BĐVHX Thái Bảo

Thôn Đổng Lâm Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Phú dư+ Đỗ xá BĐVHX

Thôn Quỳnh bội Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Lương Pháp Hội trường tầng 1 thôn 

6 Xã 
Quỳnh phú

Thôn Thủ pháp Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Lập Ái Hội trường tầng 1 thôn 
Thộn Từ Ái Hội trường tầng 1 thôn 

Thôn Chi Nhị Hội trường tầng 1 thôn 
7 Xã

 Song Giang
Thôn Ích Phú Hội trường tầng 1 thôn 

Thôn Ngăm Lương Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Ngọc Tỉnh Hội trường tầng 1 thôn 

Thôn Môn Quảng BĐVHX
Thôn An Quang Hội trường tầng 1 thôn 

8 Xã 
Lãng Ngâm

Thôn Ngăm Mạc Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Hữu ái Hội trường tầng 1 thôn 

Thôn Du tràng BĐVHX
Thôn Cổ thiết Hội trường tầng 1 thôn 

9 Xã 
Giang Sơn

Thôn Tiêu Xá Hội trường tầng 1 thôn 
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Thôn Gia Phú Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Phương Độ Hội trường tầng 1 thôn 

Thôn Đìa Hội trường tầng 1 thôn 
10 Xã 

Bình Dương
Thôn Bùng BĐVHX

11 Xã 
Đại Bái

Thôn Dđại bái
Ngọc Xuyên

Đoan Bái
BĐVHX

Thôn Bảo Tháp+Đông 
Cao Hội trường tầng 1 thôn 

Thôn Nghĩa Thắng Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Yên Việt Hội trường tầng 1 thôn 

12 Xã 
Đông cứu

Thôn Cứu sơn+ Hiệp 
Sơn BC NÚI

Thôn Phương triện Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Đại Lai Hội trường tầng 1 thôn 

Thôn Trung Thành Hội trường tầng 1 thôn 
13 Xã

 Đại Lai
Thôn Huề Đông Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Kênh Phố Hội trường tầng 1 thôn 
Thôn Mỹ Lộc Hội trường tầng 1 thôn 

Thôn Gốm + thôn Lớ Hội trường tầng 1 thôn gốm 14 Xã 
Cao Đức Thôn Văn than+ Trại 

Than+Đình Than BĐVHX

VI Huyện Thuận Thành

NVH thôn Đại Tự Thôn Đại Tự
NVH thôn Khương  

Tự Thôn Khương Tự
 Thôn Lũng Khê

NVH thôn Thanh 
Tương  Thôn ThanhTương

1 Thanh Khương

NVH thôn Thanh 
Hoài  Thôn Thanh Hoài
BĐ-VHX Mão Điền  Xóm Bàng Cả, Đình, Mận
NVH thôn Thuỵ Mão  Thôn Thuỵ Mão
NVH thôn 4 Thôn4 ( Ngòi, Hồ, Tủng)
NVH thôn 3 Thôn 3 ( gồm 3 xóm ba)
NVH thôn 5 ( Luỹ hậu 
) Thôn 5 (Luỹ hậu)

NVH xóm Công Xóm Công
Xóm Táo

2 Mão Điền

NVH thôn Nội Thôn Nội
NVH thôn Trà Lâm  Thôn Trà Lâm
NVH thôn Tư Thế  Thôn Tư Thế
NVH thôn Văn Quan Thôn Văn Quan
NVH thôn Phương 
Quan Thôn Phương Quan

3 Trí Quả

Bưu Điện VHX  Thôn Xuân Quan
NVH Yên Ngô Thôn Yên Ngô

NVH thôn Giữa  Thôn Đường4 An Bình
Thôn  Giữa
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NVH thông Chợ  Thôn  Chợ
 NVH Thượng Vũ Thượng Vũ
NVH thôn Nghi Khúc  Thôn Nghi Khúc
NVH đạo tú Thôn Đạo Tú
NVH Tú tháp  Thôn Tú Tháp
NVH thôn Đông Khê  Thôn Đông Khê

5
Song Hồ

NVH thôn Lạc Hoài  Thôn Lạc Hoài
NVH thôn Ngọc Trì  Thôn Ngọc Trì
NVH thôn Thuận An  Thôn Thuận An
NVH thôn Đức Nhân  Thôn Đức Nhân
NVH thôn Nghi An  Thôn Nghi An

6
Trạm Lộ

Bưu cục Trạm Lộ Thôn Ngọc Nội
BC Phố Hồ Phố Hồ
NVH khu bãi Khu bãi
NVH Phố Mới Phố Mới
 NVH Thôn Đông Côi  Thôn Đông Côi
ô Bắc thôn Trương Xá  Thôn Trương Xá
NVH thôn ấp Thôn ấp
NVH thôn Cả Thôn Cả
NVH thôn Lẽ Thôn Lẽ
NVH  Thôn Lạc Thổ 
Nam  Thôn Lạc Thổ Nam

7 Thị Trấn Hồ

NVH  Thôn Lạc Thổ 
Bắc  Thôn Lạc Thổ Bắc
BĐ-VHX Hoài 
Thượng  Thôn Đại Mão
NVH  Thôn ấp thượng 
Trì  Thôn Ngọ Xá
 NVH Thôn Thượng 
Trì  Thôn ấp thượng Trì
NVH thôn Thượng Trì 
Làng  Thôn Thượng Trì làng
NVH Thôn Nghĩa Vy  Thôn Nghĩa vy
 NVH Thôn Bình Cầu  Thôn Bình Cầu 
NVH Thôn Nam Câù Thôn Nam Câù

8 Hoài Thượng

NVH  Thôn Đông 
Miếu  Thôn Đông Miếu
NVH thôn Doãn Hạ Thôn Doãn Hạ
NVH thôn Đức Hiệp Thôn Đức Hiệp
NVH Thôn Xuân Lê Thôn Xuân Lê
NVH Thôn Thanh 
Bình Thôn Thanh Bình
NVH Thôn Đa Tiện Thôn Đa Tiện

9 Xuân Lâm

NVH Thôn Doãn 
Thượng Thôn Doãn Thượng
NVH Đồng Đoài Thôn Đồng Đoài

10 Đại Đồng Thành NVH thôn Đồng 
Đông  Thôn Đồng Đông 
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NVH Thôn Đồng Văn Thôn Đồng Văn
NVH Thôn á Lữ Thôn á Lữ
Đình mãn xá Thôn  Mãn Xá Tây

Thôn  Mãn Xá Đông
NVH thôn Đông Cốc Thôn  Đông Cốc

11 Hà Mãn

NVH thôn Công Hà Thôn  Công Hà
NVH Thôn Liễu Ngạn Thôn Liễu Ngạn
NVH Thôn Bùi Xá Thôn Bùi Xá
ô Vượng tổ trưởng tổ 
hưu Thôn Đồng Ngư
NVH Thôn Tứ Cờ Thôn Tứ Cờ

12 Ngũ Thái

Nhà ô Lượng Bưu Tá Thôn Cửu Yên
BĐ-VHX Đình Tổ Thôn Bút Tháp
NVH thôn Đình Tổ Thôn Đình Tổ
NVH Thôn Phú Mỹ Thôn Phú Mỹ

13 Đình Tổ

NVH Thôn Đại Trạch Thôn Đại Trạch
NVH Thôn Bùi Xá Thôn Bùi Xá
NVH thôn Hoàng Xá Thôn Hoàng Xá
NVH thôn Thiện Dũ Thôn Thiện Dũ
NVH Thôn Trạm Trai Thôn Trạm Trai
BĐ-VHX Ninh Xá Thôn Phủ
ô Hay thôn Dư Xá Thôn Dư Xá
NVH Thôn Kênh Thôn Kênh
NVH thôn Chè Thôn Chè

14 Ninh Xá

Hội trường Trung 
Tâm Đ DTB  Khu trung tâm Đ DTB
BĐ-VHX Gia Đông Thôn Ngọc Khám
NVH Thôn Tam á Thôn Tam á15 Gia Đông
NVH Thôn Yên Nho Thôn Yên Nho
BĐ-VHX Song Liễu Thôn Liễu Khê
NVH Thôn Liễu Lâm Thôn Liễu Lâm
NVH Thôn Ngọc Lâm Thôn Ngọc Lâm
NVH Thôn Bến Long Thôn Bến Long

16 Song Liễu

NVH Thôn Ngọc Tỉnh Thôn Ngọc Tỉnh
BĐ-VHX Nguyệt Đức Thôn Thư Đôi

Thôn Lê Xá
Thôn Điện Tiền
Thôn Yên Nhuế
Thôn Quán Tranh
Thôn Kim Tháp

17 Nguyệt Đức

Thôn Đào Viên
BĐ-VHX Nghĩa Đạo  Phố vàng

Thôn Nhiễm Dương
Thôn Đông Ngoại
Thôn Đông Lĩnh
Thôn Đạo Xá
Thôn Phúc Lâm
Thôn Quang Hưng

18 Nghĩa Đạo

Thôn Nghĩa Xá
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Thôn Nội Trung
Thôn Nghĩa Thuận

Khu hành chính TTM Cụm 1 Khu Tam Thiên Mẫu19 Tam Thiên Mẫu Cụm 2 Khu Tam Thiên Mẫu
VII Huyện Lương Tài

Thôn Bùi NVH thôn Bùi
Thôn Giàng NVHThôn Giàng
Thôn Phượng Giáo NVH thôn Phượng Gíáo
Thôn Đông Hương NVH thôn Đông Hương
Thôn Đạo Sử NVH thôn Đạo Sử
Thôn Phượng Trì NVH Thôn Phượng Trì
Thôn Kim Đào NVH thôn Kim Đào

1 TT Thứa

Thôn Tân Dân Bưu cục Lương Tài
Thôn Tam sơn NVH thôn Tam Sơn
Thôn Ngọc Cục NVH thôn Ngọc Cục
Thôn Hữu Ái NVH Thôn Hữu Ấi
Thôn Bái Giang NVH thôn Bái giang
Thôn Tân Hợp NVH thôn Tân Hợp
Thon Lạng Khê NVH thôn Lạng Khê

2 Xã Tân Lãng

Thôn Tử Nê+ Hương 
La NVH thôn Tử Nê+Hương La
Thôn Bà KHê NVH thôn Bà Khê
thôn Tỳ Điện NVH thôn Tỳ Điện
thôn Hương Chi NVH thôn  Hương Chi
Thôn Ngọc Thượng NVH thôn Ngọc Thượng
thôn Văn Ngoài NVH thôn  Văn Ngoài
thôn Văn Trong NVH thôn Văn Trong
thôn Phú Dưới NVH thôn Phú Dưới
thôn Phú Trên NVH thôn Phú Trên
thôn Duyện Dương NVH thôn Duyện Dương
thôn Mỹ Nghệ NVH thôn Mỹ Nghệ
thôn Phương Mới NVH thôn Phương Mới

3 Xã Phú Hòa

thôn Tĩnh Xá NVH thôn Tĩnh Xá
Thôn Lôi Châu NVH thôn Lôi Châu
thôn An Trụ NVH thôn An Trụ
thôn Cường Tráng NVH thôn Cường Tráng
thôn Thanh Lâm NVH thôn Thanh Lâm
thôn Thanh Hà NVH thôn Thanh Hà
thôn An Phú NVH thôn An phú

4 Xã An Thịnh

Thôn Cáp Thủy NVH thôn Cáp Thủy
thôn Cáp Trên NVH thôn Cáp Trên
thôn Cáp Hạ NVH thôn Cáo Hạ
thôn Tảo Hòa NVH thôn Tảo Hòa
thôn Tháp Dương NVH thôn Tháp Dương
thôn Cáp Trại NVH thôn Cáp Trại
thôn Hoàng Kênh NVH thôn Hoàng Kênh
thôn Quan Kênh NVH thôn Quan Kênh
thôn Lai Nguyễn NVH thôn Lai Nguyễn

5 Xã Trung Kênh

thôn Kênh vàng NVH thôn Kênh Vàng
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Thôn Nghĩa Hương BĐVHX Mỹ Hương
thôn My Xuyên NVH Thôn My Xuyên6 Xã Mỹ Hương
thôn An Mỹ NVH thôn An Mỹ
thôn Lai hạ NVH thôn Lai Hạ
thôn Bồng Lai NVH thôn Bồng Lai
thôn Văn Phạm NVH thôn Văn Phạm

7 Xã Lai Hạ

thôn Thanh Khê NVH thôn Thanh Khê
thôn Nhất Trai BĐVHX Minh Tân
thôn thận trai NVH thôn  Thận Trai
thôn Hương trai NVH thôn Hương Trai
thôn Đạm Trai NVH thôn Đạm Trai

8 Xã Minh Tân

thôn An Cường NVH thôn An Cường
Thôn Đỉnh Dương BĐVHX Trừng Xá
thôn Trừng Xá NVH thôn Trừng Xá
thôn Nhị Trai NVH thôn Nhị Trai
thôn Đăng Triều NVH thôn Đăng Triều

9 Xã Trừng Xá

thôn Vĩnh trai NVH thôn Vĩnh Trai
thôn Trình Khê NVH thôn Trình Khê
thôn Thanh Dương NVH thôn Thanh Dương
thôn Thiên Đức NVH thôn Thiên Đức
thôn Thiên Phúc NVH thôn Thiên Phúc
thôn Ấp Ngoài Nhà riêng tổ trưởng Thôn Âp Ngoài
thôn Đan Quế NVH thôn Đan Quế
thôn Trung Chinh NVH thôn Trung Chính
thôn Nghĩa La Nhà riêng tổ trưởng thôn Nghĩa La
thôn Tuần La NVH thôn Tuần La
thôn Lai tê Nhà riêng tổ trưởng Thôn Lai Tê
thôn Lai Đông 1,2,3 NVH thôn  Lai Đông
Thôn Đào Xuyên Nhà riêng tổ trưởng Thôn Đào Xuyên
thôn Đào Xá+ấp Đào 
Xá NVH thôn  Đào Xá

thôn ấp dừa NVH thôn Ấp Dừa
thôn Trinh Phú NVH thôn Trinh Phú

10 Xã Trung Chính

thôn  Thiên Lộc NVH thôn Thiên Lộc
Thôn Bích Khê BĐVHX Phú Lương
thôn Lương Xá NVH thôn Lương Xá
thôn Lạng Dương NVH thôn Lạng Dương
thôn Phú Lâu 1 NVH thôn Phú Lâu
thôn Phú Lâu 2 NVH thôn Phú Lâu

11 Xã Phú Lương

ThônThọ Ninh NVH thôn Thọ Ninh
thôn Ngọc Quan NVH thôn Ngọc Quan
thôn Kim thao NVH thôn Kim Thao
thôn lâm thao BĐVHX xã Lâm Thao
Thôn Ngọc Khám NVH thôn Ngọc Khám
thôn Nhiên Đậu NVH thôn Nhiêu Đậu

12 Xã Lâm Thao

thôn thái Trì NVH thôn Thái Trì
Thôn Ngọc Trì BĐVHX  Ngọc Trì
thôn Quảng Cầu Nhà riêng tổ trưởng13 Xã Bình Định
thôn cổ Lãm NVH thôn Cổ Lãm
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thôn Ngô phần NVH thôn Ngô Phần
thôn Tỉnh Ngô NVH thôn Tỉnh Ngô
thôn Quảng Bố NVH thôn Quảng Bố
thôn Phú Thọ NVH thôn Phú Thọ
thôn Thanh Gia NVH thôn Thanh Gia
thôn Tuyên Bá NVH thôn Tuyên Bá
thôn Lĩnh Mai NVH thôn Lĩnh Mai

14 Xã Quảng Phú

Thôn Quảng Nạp NVH thôn Quảng Nạp
VIII Huyện Quế Võ

Thôn thống thượng VHX Việt thống 
Thôn Thống hạ NVHT  Thống hạ 
Thôn Yên ngô NVH thôn Yên ngô
Thôn Việt vân NVH thôn Việt vân 

1 Xã Việt thống

Thôn Việt hưng NVH thôn Việt hưng
Thôn Liễn Thượng Vĩnh thế
Thôn Liễn hạ NVHT Liễn thượng 
Thôn Vĩnh Thế NVHT Liẽn hạ
Thôn Xuân bình NVH Thôn Xuân bình
Thôn công cối NVH Thôn Công cối

2 Xã Đại xuân

Thôn Ngư đại NVH Thôn Ngư đại
Thôn Trúc ổ VHX Mộ đạo 
Thôn Mai ổ NVHT mai ổ 
Thôn Mộ đạo NVH Mộ đạo 

3 Xã Mộ đạo 

Thôn Trạng nhiệt NVH Trúc ổ
Khu 1 NVH Khu 1
Khu 2 NVH Khu 2
Khu 3 NVH Khu 3
Thôn đỉnh Nhà VHT đỉnh 
Khu 4 NVH Khu 4
Khu 5 NVH khu 5

4 Thị trấn Phố mới

Thôn Thịnh cầu NVH Nghiêm thôn, thịnh cầu
Thôn Lạc xá  Điểm BĐVHX Quế tân 
THôn Đông viên hạ Tại NVH Lê độ 
Thôn Quế tân Tại NVH thôn Quế tân
 Thôn Đông viên 
thượng Tại NVH  Đông viên thượng
Thôn Xuân thuỷ Tại NVH thôn Xuân thủy

5 Xã Quế tân

Thôn Lê độ Tại NVH  Đông viên hạ
Thôn Guột NVH Nghiêm xá 
Thôn Nghiêm xá NVH Thôn Guột
Thôn Lựa NVH thôn Lựa 
Thôn can vũ NVH Thôn Can vũ 

6 Xã Việt hùng

Thôn Lợ NVH Thôn Lợ 
Thôn Từ phong Điểm VHX Cách by 
Thôn An đặng NVH An đặng
Thôn thi xá NVH Thôn Thi xá 
Thôn Mai cương NVH cách by trên
Thụn Cỏch by dưới NVH Cách by dưới

7 Xã Cách by

Thôn Cách by trên NVH Mai cương
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Thôn Xa loan Nhà B Sử Bồng lai
Thôn Bồng lai NVH thôn xa loan
Thôn Vũ dương NVH thôn Vũ dương
Thôn caẩm tràng NVH thôn Caẩm tràng

8 Xã Bồng lai

Thôn Tân thịnh NVH thôn Tân thịnh 
Thôn Quế ổ, mão, 
đồng VHX Chi lăng

Thôn Thuỷ Nhà VH thôn Thủy 
Đức tái Nhà VH thôn Đức tái 
Đô đàn NVH Đô đàn 

9 Xã Chi lăng

Tập ninh NVH Tập ninh 
Thôn Quảng lãm, Hán 
đà VHX Hán quảng10 Xã Hán quảng
Thôn Thị Thôn NVH thôn Thị thôn
Thôn Lầy Điểm VHX Đào viên
Thôn Cổng Tại NVH thôn Cổng 
Thôn Đông NVH Thôn đông
Thôn Găng NVH Th«n găng
Thôn thi Tại NVH thôn Thi
Thôn Hôm NVH Thôn Hôm
Thôn Phú lão Tại NVH Phú lão
Thôn Đông du ngoài, 
núi Bưu cục Đông du

Đông du trong NVH Đông du trong

11 Xã Đào viên 

Thôn thành dền NVH thôn thành dền
Thôn Mao trung BĐVHX Phương mao 
Thôn Mao rộc NVH thôn Mao dộc
Thôn Mao lại NVH thôn Mao lại

12 Xã Phượng mao

Thôn Mao Yên NVH thôn Mao yên
Thôn Hà liễu NVHT Hà liễu 
Thôn Do nha NVH Do nha 
Thôn Giang liễu NVH Giang liễu 

13 Xã Phương liễu

Thôn Phương cầu NVH Phương cầu 
Thôn Xóm đạnh, đông 
chùa, sau VHX Bằng an14 Xã Bằng an
Thôn Yên lâm NVH Thôn Yên lâm 
Thôn Phong cốc Điểm VHX Đức long
Thôn Phú đa NVH Thôn Phú đa
Thôn Phả lại NVH thôn Phả lại
Thôn Thịnh lai NVH thôn Thịnh lai
Thôn Vệ xá NVH thôn Vệ xá 

15 Xã Đức long

Thôn Kiều lương NVH thôn Kiều lương
Thôn Thất gian  BĐVHX Chau phong
Thôn Châu cầu NVH thôn Châu cầu
Thôn Phúc lộc NVH thôn Phúc lộc 

16 Châu phong

Thôn Văn phong NVH thôn Văn phong
Thôn Đàon kết NVH Đoàn kết 
Thôn Phấn trung VHX Phù lãng 17 Xã Phù lãng
Thôn Thủ Công Thôn Thủ công 
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Thôn Đồng sài NVH Đồng sài
Thôn an trạch Thôn An trạch
Thôn Hạ giang NVH Thôn Hạ giang
Thôn Yên đinh ĐBĐVHX Phù lương 18 Xã Phù lương Thôn Hiền lương NVH Hiền lương
Thôn Phùng dị, hữu 
bằng, cầu tự, kim sơn ĐVHX Ngọc xá 
Long khê NVH Long khê

19 Xã Ngọc xá
 

 NVH Hữ bằng
Thôn Bất phí VHX Nhân hòa 
Thôn Trại đường Trại đường 
Thôn Đồng chuế NVH Đồng chuế

20 Xã Nhân hoà 

Thôn Cung kiệm NVH Cung kiệm 
Thôn La miệt VHX Yên giả 
Thôn Phương lưu NVHT Phương lưu
Thôn Yên giả NVH Yên giả

21 Xã Yên giả

Thôn Nga hoàng NVH Nga hoàng 

Nơi nhận:                                                                               GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- PGĐ Phạm Hồng Ánh;
- Các phòng CNTT, CĐ BHXH;
- Lưu: VT, TCKT.

                                                

                                                                                       Phạm Đức Cường
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